TRUNG TÂM GDTX QUẢNG NAM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                         

                                 DANH  SÁCH  SINH  VIÊN  LỚP L23 - CNHC 

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	               Địa chỉ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Trần  Văn
	An
	23/08/82
	Thôn 4 Tiên Ngọc Tiên Phước
	01696045516
	

	2. 
	Ng: Trần Hoàng
	Anh
	23/12/90
	Đại Hòa – Đại Lộc
	0935179676
	

	3. 
	Châu  Ngọc
	Bền
	04/06/85
	Tam Thăng – Tam Kỳ - Quảng Nam
	01266761615
	

	4. 
	Bùi Thị Thu
	Bình
	02/11/88
	UBND Xã Tiên Hiệp – Tiên Phước
	01685977293
	

	5. 
	Trương  Văn
	Bình
	08/04/78
	Thôn Thạnh Đức – Tam Vinh – Phú Ninh
	0982223702
	

	6. 
	Võ  Ngọc
	Cả
	19/01/80
	UBND Xã Tiên An – Tiên Phước
	0965158349
	

	7. 
	Triệu  Thị
	Chăm
	26/08/71
	UBND xã Trà Giang – Bắc Trà My
	01653094093
	

	8. 
	Nguyễn  Văn
	Chín
	01/01/80
	Công an xã Quế Châu – Quế Sơn
	0987443320
	

	9. 
	Nguyễn  thị
	Công
	10/10/90
	Tam lãnh - Phú ninh
	0976625543
	

	10. 
	Nguyễn Văn
	Cung
	09/09/84
	UBND phường An Sơn – Tam Kỳ
	0969913808
	

	11. 
	Nguyễn  tiến
	Cường
	22/07/82
	Thôn 1 – Trà Dân – Bắc Trà my 
	01242843374
	

	12. 
	Nguyễn
	Dân
	01/01/64
	Tam Dân – Phú Ninh
	
	

	13. 
	Nguyễn  Văn
	Di
	04/01/87
	Trà lan – Tam Ngọc – Tam Kỳ
	0978019244
	

	14. 
	Nguyễn  Thị thanh
	Dự
	08/06/92
	UBDN xã Tam Ngọc – Tam Kỳ
	01698290017
	

	15. 
	Trần  Đăng
	Dương
	06/02/83
	02 Nguyễn Du – Tam kỳ
	0976600677
	

	16. 
	Trần Lệ
	Dương
	14/09/89
	Núi Thành – Quảng Nam
	
	

	17. 
	Lê  Thị
	Dưỡng
	10/03/82
	Phòng TCHC Trung tâm y tế - Tam Kỳ
	0988336653
	

	18. 
	Lê  Thúy
	Duyên
	20/06/82
	UBND xã Tam Hòa – Núi thành – QN
	01266713808
	

	19. 
	Phùng  Đặng
	Đấm
	28/08/85
	UBND xã Tiên Lãnh – Tiên Phước – QN
	01686012358
	

	20. 
	Phạm  Tấn
	Đăng
	15/05/90
	Thôn 9 – Tiên lãnh – Tiên Phước
	01675313190
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ           
	Số điện thoại
	Ghi chú
	

	21. 
	Nguyễn  Tấn
	Đông
	19/05/81
	UBND xã Tam Tiến – Núi Thành – QN
	01224491265
	

	22. 
	Nguyễn  Đức
	Hải
	14/08/91
	339 Trưng Nữ Vương – Hải Châu – ĐN
	0905160577
	

	23. 
	Nguyễn  trung
	Hải
	01/01/82
	UBND Xã Đại Hòa – Đại Lộc – QN
	0905123671
	

	24. 
	Phạm  Thị
	Hạnh
	01/11/84
	UBND phường Trường Xuân – Tam Kỳ
	01636559483
	

	25. 
	Huỳnh  Thị
	Hậu
	02/07/81
	Chi Cục phát triển Nông thôn – Q. Nam
	0963080790
	

	26. 
	Tạ Thị Kim
	Hồng
	16/02/87
	UBND xã Tiên Lãnh – Tiên Phước – QN
	01696037418
	

	27. 
	Ngô  Đình
	Hùng
	10/03/87
	Bình trung – Sơn Viên – Nông Sơn
	01673400986
	

	28. 
	Trần  Thị
	Huy
	27/04/85
	Trường TH Atiêng – Tây Giang – QN
	01665830177
	

	29. 
	Nguyễn  Thị
	Huyền
	15/06/83
	Phòng GD&ĐT Tây Giang – QN
	0935337062
	

	30. 
	Nguyễn  thị
	Huyền
	14/06/87
	Thôn 2 – Quế Bình – Hiệp Đức – QN
	0979486027
	

	31. 
	Lương  Ngọc
	Huynh
	11/01/83
	Mỹ thử- Đại Phong – Đại Lộc – QN
	0934818574
	

	32. 
	Phan  Văn
	Ka
	25/02/87
	UBND xã Trà Cót- Bắc Trà My – QN
	01663756991
	

	33. 
	Mai   Tấn
	Kiệm
	11/02/86
	UBND xã Tam Đại – Phú ninh – QN
	0975711517
	

	34. 
	Nguyễn  Văn
	Kiều
	01/09/79
	UBND xã Tiên Lãnh – Tiên Phước – QN
	01677867067
	

	35. 
	Phạm  Văn
	Lâm
	13/03/79
	C. An -  xã Tiên Lãnh – Tiên Phước 
	01657458539
	

	36. 
	Mai Nguyễn  Hoàng
	Lan
	01/01/90
	Trà Giang – Bắc Trà My – QN
	0972373953
	

	37. 
	Lê  Văn
	Liệu
	26/04/84
	UBND xã Tiên Lãnh – Tiên Phước – QN
	05103897912
	

	38. 
	Phạm Huỳnh Cương
	Lĩnh
	05/05/75
	KDC số 10 – Hòa Thuận – Tam Kỳ
	0905895717
	

	39. 
	Đỗ  Đình
	Long
	10/12/80
	UBND Xã Tiên Ngọc – Tiên Phước – QN
	0984564360
	

	40. 
	Trần  Thị
	Lý
	08/06/82
	MG Hướng Dương – Trà Giang – BTMy
	01632923520
	

	41. 
	Nguyễn thị Thanh
	Mai
	14/03/85
	Đảng Ủy Quế Châu – Quế Sơn
	01686528720
	

	42. 
	Đoàn  Ngọc
	Minh
	14/03/81
	UBND xã Trà Giang – Bắc Trà My
	0976103879
	

	43. 
	Cao  Thị  Kiều
	My
	10/08/88
	Mỹ thạch Trung – Hòa Thuận – Tam Kỳ
	
	

	44. 
	Trần Thị Kiều
	Nam
	20/01/77
	UBND xã Trà Giang – Bắc Trà My
	01652664358
	

	45. 
	Nguyễn  Văn
	Nghĩa
	25/06/80
	UBND xã Tam Tiến – Núi Thành – QN
	01228562419
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ           
	Số điện thoại
	Ghi chú
	

	46. 
	Nguyễn Thị Ái
	Nhi
	16/03/83
	247 Hùng Vương – Tam Kỳ
	0905976163
	

	47. 
	Hoàng Thị Kim
	Oanh
	31/01/83
	207 Trần Cao Vân – Tam Kỳ - QN
	01266508268
	

	48. 
	Huỳnh  Tấn
	Phúc
	12/07/87
	Ban CHQS Xã Tiên Ngọc – Tiên Phước 
	01674283982
	

	49. 
	Nguyễn  Thành 
	Phương
	15/05/90
	UBND Xã Trà Nam –Nam Trà My
	01699347547
	

	50. 
	Bùi Thị Như
	Phượng
	20/07/84
	Tam Hòa Núi thành
	01657009534
	

	51. 
	Nguyễn  Quốc
	Phượng
	10/08/68
	UBND xã Tam Đại – Phú ninh – QN
	0978896207
	

	52. 
	Bùi  Minh
	Quân
	08/06/74
	UBND xã Tiên Hiệp – Tiên Phước – QN
	01656532859
	

	53. 
	Đỗ  Thanh
	Quang
	10/08/90
	09 Nguyễn Dục – Tam Kỳ
	0905099424
	

	54. 
	Hồ  Thạch
	Quang
	12/03/70
	UBND xã Trà Dương – Bắc Trà My
	0977964749
	

	55. 
	Võ  Thị
	Quý
	21/08/87
	VP Huyện ủy Đông giang
	0976539030
	

	56. 
	Lê  Minh
	Sơn
	17/12/77
	Thôn 9 Tiên Lãnh – Tiên Phước
	0989445118
	

	57. 
	Phạm  Thị
	Sương
	22/07/85
	Phòng GD&ĐT Bắc Trà My
	
	

	58. 
	Phan  Khắc
	Sửu
	28/02/84
	Thôn Thái Nam – Tam Thăng – Tam Kỳ
	01675355288
	

	59. 
	Võ  Tấn
	Sỹ
	01/04/84
	UBND xã Tiên Lãnh – Tiên Phước
	0949433909
	

	60. 
	Nguyễn  Đình
	Tài
	28/06/82
	UBND xã Phước Ninh – Nông Sơn
	01655321649
	

	61. 
	Trần Thị Ngọc
	Tâm
	02/07/80
	Trung tâm học liệu – Đại học QN  
	01242461779
	

	62. 
	Lê  Văn
	Thách
	15/08/86
	Thôn 2 – Trà Giáp – Bắc Trà My
	01676669509
	

	63. 
	Trương  Hoàng
	Thạch
	01/09/89
	UBND xã Trà Dương – Bắc Trà My
	01665080990
	

	64. 
	Phan  Thanh
	Thắm
	02/03/83
	UBND Xã Bình Minh – Thăng Bình
	0974402203
	

	65. 
	Trần  Thị
	Thảo
	06/02/85
	VP Đảng Ủy – Tiên Lãnh – Tiên Phước
	
	

	66. 
	Đoàn  thị
	Thương
	23/11/74
	UBND xã Tiên Ngọc – Tiên Phước – QN
	0972331714
	

	67. 
	Đồng Thị Thu
	Thương
	12/03/84
	
	
	

	68. 
	Bùi Thị Như
	Thùy
	01/01/93
	UBND xã Tiên Ngọc – Tiên Phước – QN
	01659028495
	

	69. 
	Lê Thị Thu
	Thủy
	01/10/74
	Chi Cục Thú y- Q N - QL1A- Hòa Thuận
	0985554257
	

	70. 
	Phạm  Thị  Bích
	Thủy 
	18/10/92
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ           
	Số điện thoại
	Ghi chú
	

	71. 
	Bùi
	Tính
	15/08/81
	Thôn 10 – Tiên Lãnh – Tiên Phước
	09777737171
	

	72. 
	Lê  Phước
	Tình
	28/01/85
	UBND xã Tiên Ngọc – Tiên Phước – QN
	0987005894
	

	73. 
	Nguyễn Thị Mai
	Trâm
	18/06/84
	UBND Xã Bình Minh – Thăng Bình
	01632747201
	

	74. 
	Trần Thị Thu
	Trang
	14/10/86
	UBND xã Tiên Ngọc – Tiên Phước – QN
	0983438454
	

	75. 
	Trần  Thị Thu
	Trang
	23/07/85
	Tổ Đồng Bộ - Thị trấn Bắc Trà My
	0982275926
	

	76. 
	Hồ  Văn
	Trình
	10/05/90
	UBND Xã Trà Nam – Nam Trà My
	01655151992
	

	77. 
	Huỳnh  Thị   Kim
	Trúc
	20/10/91
	 ỦBND xã Tiên Lãnh – Tiên Phước
	01676402514
	

	78. 
	Nguyễn  Đình
	Trung
	25/04/83
	UBND xã Đại Hòa – Đại Lộc
	0905085198
	

	79. 
	Trần  Quang
	Trung
	23/10/81
	ỦBND xã Tiên Lãnh – Tiên Phước
	01697807332
	

	80. 
	Nguyễn  Văn
	Tú
	01/01/87
	UBND xã Trà Cót – Bắc Trà My
	01656909677
	

	81. 
	Phan  Văn
	Tùng
	10/09/81
	Lô 25 Phan Bội Châu – Tam Kỳ
	01225551999
	

	82. 
	Nguyễn  Thị
	Vân
	03/11/83
	Trường THPT Hiệp Đức
	0935811957
	

	83. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Vân
	19/11/84
	An Đông- Thị trấn Tân An – Hiệp Đức
	01679767649
	

	84. 
	Lê Thị Đoàn
	Viên
	26/03/84
	Trung tâm PTrCCNTMDV Thăng Bình
	0916066127
	

	85. 
	Hoàng  Ngọc
	Vinh
	05/05/74
	Thôn 2 – Trà Nú – Bắc Trà My
	01688029245
	

	86. 
	Huỳnh  Quang
	Vinh
	16/12/87
	UBND xã Đại Hòa – Đại Lộc
	0977178344
	

	87. 
	Nguyễn Thị
	Vinh
	01/07/84
	UBND thị trấn Tân an – Hiệp Đức
	01633778749
	

	88. 
	Nguyễn Trần Lĩnh
	Vương
	08/01/84
	UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam
	0903177081
	

	89. 
	Lê  Văn
	Vỹ
	01/09/84
	UBND Xã Đại Phong – Đại Lộc
	0905805324
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	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	90. 
	Trần  Văn
	An
	23/08/82
	Quảng Nam
	
	
	

	91. 
	Ng: Trần Hoàng
	Anh
	23/12/90
	Quảng Nam
	
	
	

	92. 
	Châu  Ngọc
	Bền
	04/06/85
	Quảng Nam
	
	
	

	93. 
	Bùi Thị Thu
	Bình
	02/11/88
	Quảng Nam
	
	
	

	94. 
	Trương  Văn
	Bình
	08/04/78
	Quảng Nam
	
	
	

	95. 
	Võ  Ngọc
	Cả
	19/01/80
	Quảng Nam
	
	
	

	96. 
	Triệu  Thị
	Chăm
	26/08/71
	Quảng Nam
	
	
	

	97. 
	Nguyễn  Văn
	Chín
	01/01/80
	Quảng Nam
	
	
	

	98. 
	Nguyễn  thị
	Công
	10/10/90
	Quảng Nam
	
	
	

	99. 
	Nguyễn Văn
	Cung
	09/09/84
	Quảng Nam
	
	
	

	100. 
	Nguyễn  tiến
	Cường
	22/07/82
	Quảng Nam
	
	
	

	101. 
	Nguyễn
	Dân
	01/01/64
	Quảng Nam
	
	
	

	102. 
	Nguyễn  Văn
	Di
	04/01/87
	Quảng Nam
	
	
	

	103. 
	Nguyễn  Thị thanh
	Dự
	08/06/92
	Quảng Nam
	
	
	

	104. 
	Trần  Đăng
	Dương
	06/02/83
	Quảng Nam
	
	
	

	105. 
	Trần Lệ
	Dương
	14/09/89
	Quảng Nam
	
	
	

	106. 
	Lê  Thị
	Dưỡng
	10/03/82
	Quảng Nam
	
	
	

	107. 
	Lê  Thúy
	Duyên
	20/06/82
	Quảng Nam
	
	
	

	108. 
	Phùng  Đặng
	Đấm
	28/08/85
	Quảng Nam
	
	
	

	109. 
	Phạm  Tấn
	Đặng
	15/05/90
	Quảng Nam
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	110. 
	Nguyễn  Tấn
	Đông
	19/05/81
	Quảng Nam
	
	
	

	111. 
	Nguyễn  Đức
	Hải
	14/08/91
	Quảng Nam
	
	
	

	112. 
	Nguyễn  trung
	Hải
	01/01/82
	Quảng Nam
	
	
	

	113. 
	Phạm  Thị
	Hạnh
	01/11/84
	Quảng Nam
	
	
	

	114. 
	Huỳnh  Thị
	Hậu
	02/07/81
	Quảng Nam
	
	
	

	115. 
	Tạ Thị Kim
	Hồng
	16/02/87
	Quảng Nam
	
	
	

	116. 
	Ngô  Đình
	Hùng
	10/03/87
	Quảng Nam
	
	
	

	117. 
	Trần  Thị
	Huy
	27/04/85
	Quảng Nam
	
	
	

	118. 
	Nguyễn  Thị
	Huyền
	15/06/83
	Quảng Nam
	
	
	

	119. 
	Nguyễn  thị
	Huyền
	14/06/87
	Quảng Nam
	
	
	

	120. 
	Lương  Ngọc
	Huynh
	11/01/83
	Quảng Nam
	
	
	

	121. 
	Phan  Văn
	Ka
	25/02/87
	Quảng Nam
	
	
	

	122. 
	Mai   Tấn
	Kiệm
	11/02/86
	Quảng Nam
	
	
	

	123. 
	Nguyễn  Văn
	Kiều
	01/09/79
	Quảng Nam
	
	
	

	124. 
	Phạm  Văn
	Lâm
	13/03/79
	Quảng Nam
	
	
	

	125. 
	Mai Nguyễn  Hoàng
	Lan
	01/01/90
	Quảng Nam
	
	
	

	126. 
	Lê  Văn
	Liệu
	26/04/84
	Quảng Nam
	
	
	

	127. 
	Phạm Huỳnh Cương
	Lĩnh
	05/05/75
	Quảng Nam
	
	
	

	128. 
	Đỗ  Đình
	Long
	10/12/80
	Quảng Nam
	
	
	

	129. 
	Trần  Thị
	Lý
	08/06/82
	Quảng Nam
	
	
	

	130. 
	Nguyễn thị Thanh
	Mai
	14/03/85
	Quảng Nam
	
	
	

	131. 
	Đoàn  Ngọc
	Minh
	14/03/81
	Quảng Nam
	
	
	

	132. 
	Cao  Thị  Kiều
	My
	10/08/88
	Quảng Nam
	
	
	

	133. 
	Trần Thị Kiều
	Nam
	20/01/77
	Quảng Nam
	
	
	

	134. 
	Nguyễn  Văn
	Nghĩa
	25/06/80
	Quảng Nam
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	135. 
	Nguyễn Thị Ái
	Nhi
	16/03/83
	Quảng Nam
	
	
	

	136. 
	Hoàng Thị Kim
	Oanh
	31/01/83
	Quảng Nam
	
	
	

	137. 
	Huỳnh  Tấn
	Phúc
	12/07/87
	Quảng Nam
	
	
	

	138. 
	Nguyễn  Thành 
	Phương
	15/05/90
	Quảng Nam
	
	
	

	139. 
	Bùi Thị Như
	Phượng
	20/07/84
	Quảng Nam
	
	
	

	140. 
	Nguyễn  Quốc
	Phượng
	10/08/68
	Quảng Nam
	
	
	

	141. 
	Bùi  Minh
	Quân
	08/06/74
	Quảng Nam
	
	
	

	142. 
	Đỗ  Thanh
	Quang
	10/08/90
	Quảng Nam
	
	
	

	143. 
	Hồ  Thạch
	Quang
	12/03/70
	Quảng Nam
	
	
	

	144. 
	Võ  Thị
	Quý
	21/08/87
	Quảng Nam
	
	
	

	145. 
	Lê  Minh
	Sơn
	17/12/77
	Quảng Nam
	
	
	

	146. 
	Phạm  Thị
	Sương
	22/07/85
	Quảng Nam
	
	
	

	147. 
	Phan  Khắc
	Sửu
	28/02/84
	Quảng Nam
	
	
	

	148. 
	Võ  Tấn
	Sỹ
	01/04/84
	Quảng Nam
	
	
	

	149. 
	Nguyễn  Đình
	Tài
	28/06/82
	Quảng Nam
	
	
	

	150. 
	Trần Thị Ngọc
	Tâm
	02/07/80
	Quảng Nam
	
	
	

	151. 
	Lê  Văn
	Thách
	15/08/86
	Quảng Nam
	
	
	

	152. 
	Trương  Hoàng
	Thạch
	01/09/89
	Quảng Nam
	
	
	

	153. 
	Phan  Thanh
	Thắm
	02/03/83
	Quảng Nam
	
	
	

	154. 
	Trần  Thị
	Thảo
	06/02/85
	Quảng Nam
	
	
	

	155. 
	Đoàn  thị
	Thương
	23/11/74
	Quảng Nam
	
	
	

	156. 
	Đồng Thị Thu
	Thương
	12/03/84
	Quảng Nam
	
	
	

	157. 
	Bùi Thị Như
	Thùy
	01/01/93
	Quảng Nam
	
	
	

	158. 
	Lê Thị Thu
	Thủy
	01/10/74
	Quảng Nam
	
	
	

	159. 
	Phạm  Thị  Bích
	Thủy 
	18/10/92
	Quảng Nam
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	
	Ngày sinh
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	160. 
	Bùi
	Tính
	15/08/81
	Quảng Nam
	
	
	

	161. 
	Lê  Phước
	Tình
	28/01/85
	Quảng Nam
	
	
	

	162. 
	Nguyễn Thị Mai
	Trâm
	18/06/84
	Quảng Nam
	
	
	

	163. 
	Trần Thị Thu
	Trang
	14/10/86
	Quảng Nam
	
	
	

	164. 
	Trần  Thị Thu
	Trang
	23/07/85
	Quảng Nam
	
	
	

	165. 
	Hồ  Văn
	Trình
	10/05/90
	Quảng Nam
	
	
	

	166. 
	Huỳnh  Thị   Kim
	Trúc
	20/10/91
	Quảng Nam
	
	
	

	167. 
	Nguyễn  Đình
	Trung
	25/04/83
	Quảng Nam
	
	
	

	168. 
	Trần  Quang
	Trung
	23/10/81
	Quảng Nam
	
	
	

	169. 
	Nguyễn  Văn
	Tú
	01/01/87
	Quảng Nam
	
	
	

	170. 
	Phan  Văn
	Tùng
	10/09/81
	Quảng Nam
	
	
	

	171. 
	Nguyễn  Thị
	Vân
	03/11/83
	Quảng Nam
	
	
	

	172. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Vân
	19/11/84
	Quảng Nam
	
	
	

	173. 
	Lê Thị Đoàn
	Viên
	26/03/84
	Quảng Nam
	
	
	

	174. 
	Hoàng  Ngọc
	Vinh
	05/05/74
	Quảng Nam
	
	
	

	175. 
	Huỳnh  Quang
	Vinh
	16/12/87
	Quảng Nam
	
	
	

	176. 
	Nguyễn Thị
	Vinh
	01/07/84
	Quảng Nam
	
	
	

	177. 
	Nguyễn Trần Lĩnh
	Vương
	08/01/84
	Quảng Nam
	
	
	

	178. 
	Lê  Văn
	Vỹ
	01/09/84
	Quảng Nam
	
	
	


                        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO                                                                              GIÁM ĐỐC

